
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
––––––– 

 

Số:            /TTr-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 12  năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tổng kết năm 2023 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Hướng dẫn 6104/HD-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 

Sở Nội vụ nhận được hồ sơ của khối thi đua các Cơ quan tham mưu- tổng 

hợp về việc đề nghị khen thưởng 18 tập thể và 35 nhân năm 2023. Sau khi thẩm 

định hồ sơ khen thưởng, thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân nêu trên đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần III Hướng dẫn 

6104/HD-UBND. Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh: 

1. Tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 33 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

2. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 02 cá nhân đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-

2023.  

(Có danh sách và dự thảo Quyết định kèm theo) 

Tiền thưởng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho mỗi tập thể 

là 3.600.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.800.000 đồng; mỗi tập thể Lao động xuất 

sắc là 2.700.000 đồng; mỗi Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh là 5.400.000 đồng. Tổng 

số tiền thưởng là 131.400.000 đồng (Một trăm ba mốt triệu, bốn trăm nghìn 

đồng) được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng năm 2023 

 (Kèm theo Tờ trình số         /TTr-SNV ngày        /12/2023 của Sở Nội vụ) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

I. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (14 tập thể, 33 cá nhân): 
 

TT Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ 3.600.000 

2.  Phòng Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ 3.600.000 

3.  Văn phòng, Sở Tài chính 3.600.000 

4.  
Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và HĐND tỉnh Bắc Giang 

3.600.000 

5.  Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3.600.000 

6.  
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

3.600.000 

7.  Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3.600.000 

8.  
Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính, Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

3.600.000 

9.  Phòng Thu thập thông tin thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

10.  
Chi Cục Thống kê huyện Lục Ngạn, Cục Thống kê tỉnh Bắc 

Giang 

3.600.000 

11.  Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

12.  Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

13.  
Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc 

Giang 

3.600.000 

14.  
Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động, Cục Thuế tỉnh Bắc 

Giang 
3.600.000 

15.  
Ông Dương Ngô Hùng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở 

Nội vụ 
1.800.000 

16.  
Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế, Sở 

Nội vụ 
1.800.000 

17.  
Bà Nguyễn Minh Trang, Chuyên viên Phòng Công chức, viên 

chức, Sở Nội vụ 

1.800.000 

18.  Bà Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Văn phòng, Sở Nội vụ 1.800.000 

19.  Bà Phạm Thị Huệ, Chuyên viên Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ 1.800.000 

20.  
Bà Đỗ Thị Hương, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

1.800.000 

21.  
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Chuyên viên Phòng Tài chính Hành 

chính sự nghiệp, Sở Tài chính 

1.800.000 

22.  
Bà Đỗ Thị Hằng Nga, Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 



3 

 

 

23.  
Ông Bùi Văn Sơn, Nhân viên Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản 

trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

24.  
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.800.000 

25.  
Ông Doãn Văn Tuân, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

1.800.000 

26.  
Bà Dương Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

1.800.000 

27.  
Ông Nguyễn Văn Trường, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.800.000 

28.  
Bà Tạ Thị Hoa, Kế toán Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển 

doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.800.000 

29.  
Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và 

Hành chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

30.  
Bà Trần Thị Thương Hà, Phó Chánh Thanh tra giám sát, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

31.  
Ông Hoàng Đức Cung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 

huyện Tân Yên, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

32.  
Ông Phan Văn Đạt, Thống kê viên Phòng Thống kê Tổng hợp, 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

33.  
Bà Hà Thị Nụ, Thống kê viên Phòng Thống kê Xã hội, Cục 

Thống kê tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

34.  
Bà Chu Thị Huyền, Thống kê viên Phòng Thống kê Kinh tế, Cục 

Thống kê tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

35.  
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng, Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

36.  
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tân 

Yên - Yên Thế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

37.  
Ông Vũ Văn Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 

Việt Yên - Hiệp Hòa, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

38.  
Ông Nguyễn Bình Giang, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm 

tra số 2, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

39.  
Bà Phạm Thị Thu Thảo, Công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

số 1, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

40.  
Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Công chức Văn phòng, Cục Thuế tỉnh 

Bắc Giang 

1.800.000 

41.  
Bà Nguyễn Tuyết Nhung, Công chức Phòng Quản lý hộ kinh 

doanh, cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

42.  
Bà Cam Thị Tuyến, Công chức Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 

người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

43.  
Bà Đỗ Yến Anh, Công chức Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục 

Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 
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44.  
Bà Nguyễn Thị Phương, Công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

số 3, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

45.  
Bà Nguyễn Thị Xuyên, Phó Đội trưởng Đội thuế, Chi cục Thuế 

khu vực Lục Ngạn - Sơn Động, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

46.  
Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Đội trưởng Đội thuế, Chi cục Thuế 

khu vực Lạng Giang - Lục Nam, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

47.  
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Đội trưởng Đội thuế, Chi cục 

Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

1.800.000 

II. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuât sắc” (04 tập thể): 

TT Tên tập thể, đơn vị  
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ 2.700.000 

2 Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ 2.700.000 

3 Phòng Thanh tra, Sở Tài chính 2.700.000 

4 Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính 2.700.000 

III. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (02 cá nhân): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Ông Đặng Thiên Hùng Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ 5.400.000 

2 Bà Hoàng Bảo Linh 
Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên 

chế, Sở Nội vụ 

5.400.000 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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